
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  2769/TB-TTKSBT 
          Quảng Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

V/v xin báo giá thuê cây cảnh 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý 

công ty danh mục chậu cây cảnh mà Trung tâm có nhu cầu thuê trong năm 2023. 

(danh mục theo phụ lục I).  

Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 16 giờ 00 phút ngày 03/01/2023; Địa chỉ 

tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục II) về địa chỉ 

email: vanthucdcquangninh@gmail.com hoặc văn bản giấy được ký, đóng dấu 

hợp pháp gửi về Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 651 Đường Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – TP 

Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh). Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Ninh Văn Tường. Số 

điện thoại liên hệ: 02033 825 449. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp. 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 

mailto:vanthucdcquangninh@gmail.com


Phụ lục 01 

 (Kèm theo Công văn số  2769/TB-TTKSBT ngày 30/12/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT Tên hàng hoá Đơn vị tính Ghi chú 

1 
Chậu cây to đại có sẵn KT 100cm x100cm: Trạng nguyên/đỗ 

quyên… (Tổng 18cây/chậu, cây KT: 40x30)  
 Chậu   

2 

Chậu cây to đại có sẵn KT 100cm x100 cm: cây xanh tổng 

hợp trầu bà+ngọc ngân + phú quý + hoàng hậu (Cây: phủ kín 

chậu) 

 Chậu   

3 

Chậu Cây nhỡ có sẵn (KT: 50x50cm): Trồng hoa phong 

lữ/lan ý/ hồng môn/ cúc tết nhiều mầu... (8 cây/chậu; Cây: 

chiều cao >30cm; đk>30cm)  

 Chậu   

4 

Chậu Cây nhỡ có sẵn (KT: 50x50cm): Cây xanh: Cau tiểu 

trâm/lan ý Cây Hoa: Hồng; râm bụt/lan ý Cau hawai/trúc 

mây Cây: chiều cao >40cm; đk>40cm)  

 Chậu   

5 

Chậu to: Trạng nguyên/đỗ quyên/dứa cảnh nến/ kim ngân 

lượng…...(Tổng 20 cây nhỏ 1 cây to, bao gồm cả chậu và 

đôn) (Cao >40cm; đk<40cm)  

 Chậu   

6 
Chậu: kim ngân lượng/Hồng môn/lan ý/ đỗ quyên/dứa cảnh 

nến/ hạnh phúc (Cao >60cm; đk>40cm)  
 Chậu   

7 

Chậu Cây nhỡ : Đế vương/Cau nhật/bạch mã/ngũ gia bì/lưỡi 

hổ/an khang/cọ nhật/phát tài núi/hạnh phúc /thần tài/Kim 

tiền/giữ tiền/trầu bà lá sẻ (chiều cao <120cm; đk<50cm) : 

 Chậu   

8 

Chậu cây to: trầu bà leo cột / thuyết mộc lan/trúc nhật/ngũ 

gia bì/Cau nhật/Cau lụa/phát tài núi/hạnh phúc/thần tài/kim 

ngân (Cao >150cm; đk<60cm)  

 Chậu   



 3 

9 

Cây nhỡ: Trạng nguyên/đỗ quyên/phát tài núi/hạnh 

phúc/thần tài/kim ngân/kim tiền/trầu bà lá sẻ/giữ tiền….(Cao 

>60cm; đk>40cm)  

 Chậu   

10 Chậu hoa treo: Ngọc Thảo/dạ yến thảo/phong nữ rủ   Chậu   

11 Chậu hoa treo: cỏ lan chi/ cúc tần/ngũ sắc   Chậu   

12 
Chậu Cây nhỡ: Hoa trà/hoa giấy/chậu ly dạ yến thảo/ kim 

tiền/giữ tiền/bạch mã/đế vương....(Cao >60cm; đk>40cm)  
 Chậu   

13 
Chậu cây để bàn số 1: Hồng môn/lan ý/đại lộc/ngọc 

ngân/phú quý/hạnh phúc/…(Cao <40cm; đk<40cm)  
 Chậu   

14 
Cây Vạn tuế/hoa sứ/hoa giấy/cây Tùng..(Cao >60cm; 

đk>50cm)  
 Chậu   
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Phụ lục 2 

Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo Công văn số  2769/TB-TTKSBT ngày 30/12/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: ….................................................................................    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 
BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên hàng hóa 

  

ĐVT 

  
Số lượng 

Đơn giá có 

VAT 

  

Thành tiền 

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất Ghi chú 

Giá trúng 

thầu 

Số QĐ 

phê duyệt 

trúng thầu 

Ngày QĐ phê 

duyệt trúng 

thầu 

Đơn vị ra 

Quyết định 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                 

2                 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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